	BỘ Y TẾ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

THÍ ĐIỂM BÁC SỸ TRẺ TÌNH NGUYỆN VỀ VÙNG KHÓ KHĂN



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……………………, ngày       tháng      năm 202….



MẪU TỰ ĐÁNH CỦA BÁC SỸ TRẺ TÌNH NGUYỆN
CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA  THUỘC DỰ ÁN 585

I. Thông tin chung bác sỹ tham gia Dự án 585

Họ và tên :……..……………………………………………………………….

Ngày sinh:………………………………………………………………………

Chuyên ngành:………………………………………………………………….

Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa I năm:……………………………………………

Đơn vị công tác: 

- Trước khi tham gia Dự án 585: (Khoa/phòng/ thuộc BV/TTYT……………..

…………………………………………………………………………………..

- Sau khi tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp I Dự án 585: (Khoa/phòng/ thuộc BV/TTYT………………………………………………………………………..

Tỉnh: ………………………………(trước 01/7/2025 là tỉnh……………………)

Thời gian bắt đầu công tác tại đơn vị: …………………………………………….

II. Các nội dung đánh giá

1. Mô tả hoạt động thường ngày (Công việc chính ở khoa làm gì? Phối hợp với ai? Thời gian làm việc?Hỗ trợ đồng nghiệp?.....)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Đánh giá chung 

- Thời gian làm việc trung bình: ……/ngày

- Số buổi trực:…… buổi/tuần 

- Số bệnh nhân được bác sỹ trẻ khám/ thực hiện thủ thuật hàng ngày: …….bệnh nhân

3. Các nội dung bác sỹ trẻ tự đánh giá: (đến thời điểm hiện tại)
3.1. Về chuyên môn: làm được……….  kỹ thuật, trong đó:
- Chuyển giao cho đơn vị: …. kỹ thuật (được tính bằng tổng số kỹ thuật được thực hiện tại mục 3.1.1 bên dưới)

- Thực hiện tại đơn vị:  …… kỹ thuật (được tính bằng tổng số kỹ thuật được thực hiện tại mục 3.1.1 và mục 3.1.2 bên dưới)

- Theo chương trình đào tạo Dự án 585:  …… kỹ thuật (được tính bằng tổng số kỹ thuật được thực hiện tại mục 3.1.3 bên dưới)

Chi tiết các kỹ thuật: 

3.1.1. Các kỹ thuật Bác sỹ chuyển giao cho đơn vị sau khi tốt nghiệp BSCK cấp I

	TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	Tần suất 

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	

	……
	
	


3.1.2 . Các kỹ thuật bác sỹ thực hiện được tại Đơn vị
	TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	Tần suất

(số ca/ngày/

tuần/tháng
	Trong đó
	Mức độ tự tin

(+/-)

	
	
	
	Số ca tự làm 
	Số ca phối hợp
	

	
	A. Hồi sức cấp cứu và chống độc
	
	
	
	

	
	1. Tuần hoàn
	
	
	
	

	1. 
	Đặt catheter tĩnh mạch
	
	
	
	

	2. 
	Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu
	
	
	
	

	3. 
	Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm
	
	
	
	

	4. 
	Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm
	
	
	
	

	5. 
	Đặt ống thông Blakemore
	
	
	
	

	6. 
	Đặt catheter động mạch
	
	
	
	

	7. 
	Đặt catheter tĩnh mạch rốn ở trẻ sơ sinh
	
	
	
	

	8. 
	Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm
	
	
	
	

	9. 
	Đo áp lực động mạch liên tục
	
	
	
	

	10. 
	Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm liên tục
	
	
	
	

	11. 
	Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm
	
	
	
	

	12. 
	Siêu âm tim cấp cứu tại giư​ờng
	
	
	
	

	13. 
	Siêu âm Doppler mạch máu cấp cứu
	
	
	
	

	14. 
	Ghi điện tim cấp cứu tại giư​ờng
	
	
	
	

	15. 
	Hạ huyết áp chỉ huy
	
	
	
	

	16. 
	Theo dõi huyết áp liên tục tại giường
	
	
	
	

	17. 
	Theo dõi điện tim liên tục tại giường
	
	
	
	

	18. 
	Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp
	
	
	
	

	19. 
	Chăm sóc catheter tĩnh mạch
	
	
	
	

	20. 
	Ép tim ngoài lồng ngực
	
	
	
	

	
	2. Hô hấp
	
	
	
	

	21. 
	Cai máy thở
	
	
	
	

	22. 
	Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy.
	
	
	
	

	23. 
	Đặt ống nội khí quản
	
	
	
	

	24. 
	Mở khí quản
	
	
	
	

	25. 
	Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi
	
	
	
	

	26. 
	Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp
	
	
	
	


	27. 
	Bơm rửa màng phổi
	
	
	
	

	28. 
	Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BIPAP)
	
	
	
	

	29. 
	Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản
	
	
	
	

	30. 
	Chọc thăm dò màng phổi
	
	
	
	

	31. 
	Mở màng phổi tối thiểu
	
	
	
	

	32. 
	Dẫn l​ưu màng phổi liên tục
	
	
	
	

	33. 
	Theo dõi độ bão hòa ô xy (SPO2) liên tục tại giường
	
	
	
	

	34. 
	Thăm dò chức năng hô hấp
	
	
	
	

	35. 
	Khí dung thuốc cấp cứu
	
	
	
	

	36. 
	Khí dung thuốc thở máy
	
	
	
	

	37. 
	Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần
	
	
	
	

	38. 
	Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter kín
	
	
	
	

	39. 
	Vận động trị liệu hô hấp
	
	
	
	

	40. 
	Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu
	
	
	
	

	41. 
	Mở khí quản một thì cấp cứu ngạt thở
	
	
	
	

	42. 
	Mở khí quản qua da cấp cứu
	
	
	
	

	43. 
	Mở khí quản ng​ược dòng cấp cứu
	
	
	
	

	44. 
	Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp
	
	
	
	

	45. 
	Đặt nội khí quản 2 nòng
	
	
	
	

	46. 
	Rút catheter khí quản
	
	
	
	

	47. 
	 Thay canuyn mở khí quản
	
	
	
	

	48. 
	 Chăm sóc lỗ mở khí quản
	
	
	
	

	49. 
	 Làm ẩm đ​ường thở qua máy phun sư​ơng mù
	
	
	
	

	50. 
	Mở màng giáp nhẫn cấp cứu
	
	
	
	

	51. 
	Thổi ngạt
	
	
	
	

	52. 
	Bóp bóng Ambu qua mặt nạ
	
	
	
	

	53. 
	Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở)
	
	
	
	

	54. 
	 Thở oxy gọng kính
	
	
	
	

	55. 
	 Thở oxy l​ưu l​ượng cao qua mặt nạ không túi
	
	
	
	

	56. 
	Thở oxy qua mặt nạ có túi
	
	
	
	

	57. 
	Thở oxy qua ống chữ T (T-tube)
	
	
	
	

	58. 
	Cố định lồng ngực do chấn th​ương gãy xương

s​ườn
	
	
	
	

	59. 
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp
	
	
	
	

	
	3. Thận – lọc máu 
	
	
	
	

	60. 
	Chọc hút nước tiểu trên x​ương mu
	
	
	
	

	61. 
	Thận nhân tạo cấp cứu liên tục
	
	
	
	

	62. 
	Thận nhân tạo thường quy chu kỳ
	
	
	
	

	63. 
	Bài niệu c​ưỡng bức
	
	
	
	

	64. 
	Mở thông bàng quang trên xương mu
	
	
	
	

	65. 
	Vận động trị liệu bàng quang
	
	
	
	

	66. 
	Rửa bàng quang lấy máu cục
	
	
	
	

	67. 
	Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang
	
	
	
	

	68. 
	Thông tiểu
	
	
	
	

	69. 
	Hồi sức chống sốc
	
	
	
	

	
	4. Thần kinh
	
	
	
	

	70. 
	Xử trí tăng áp lực nội sọ
	
	
	
	

	71. 
	Chọc dịch tuỷ sống
	
	
	
	

	72. 
	Điều trị co giật liên tục (điều trị trạng thái động kinh)
	
	
	
	

	73. 
	Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại

gi​ường
	
	
	
	

	74. 
	Điều trị giãn cơ trong cấp cứu
	
	
	
	

	75. 
	Soi đáy mắt cấp cứu
	
	
	
	

	
	5. Tiêu hóa
	
	
	
	

	76. 
	Chọc dẫn lư​u ổ áp xe d​ưới siêu âm
	
	
	
	

	77. 
	Dẫn lư​u ổ bụng cấp cứu
	
	
	
	

	78. 
	Chọc dò ổ bụng cấp cứu
	
	
	
	

	79. 
	Đặt ống thông dạ dày
	
	
	
	

	80. 
	Rửa dạ dày cấp cứu
	
	
	
	

	81. 
	Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín
	
	
	
	

	82. 
	Đo áp lực ổ bụng
	
	
	
	

	83. 
	Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu
	
	
	
	

	84. 
	Cho ăn qua ống thông dạ dày
	
	
	
	

	85. 
	Rửa dạ dày bằng ống Faucher và qua túi kín
	
	
	
	

	86. 
	Nuôi d​ưỡng ng​ười bệnh qua lỗ mở dạ dày
	
	
	
	

	87. 
	Nuôi d​ưỡng ngư​ời bệnh qua catheter hỗng tràng
	
	
	
	

	88. 
	Đặt sonde hậu môn
	
	
	
	

	89. 
	Thụt tháo phân
	
	
	
	

	90. 
	Nuôi d​ưỡng ng​ười bệnh bằng đư​ờng truyền tĩnh mạch ngoại biên
	
	
	
	

	91. 
	Nuôi d​ưỡng ng​ười bệnh qua Catheter thực quản dạ dày băng bơm tay
	
	
	
	

	
	6. Toàn thân
	
	
	
	

	92. 
	Nâng thân nhiệt chủ động
	
	
	
	

	93. 
	Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh
	
	
	
	

	94. 
	Kiểm soát đau trong cấp cứu
	
	
	
	

	95. 
	Siêu âm đen trắng tại giường bệnh

Siêu âm màu tại giuòng
	
	
	
	

	96. 
	Chụp X quang cấp cứu tại giư​ờng
	
	
	
	

	97. 
	Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm khí máu
	
	
	
	

	98. 
	Xét nghiệm đ​ường máu mao mạch tại gi​ường
	
	
	
	

	99. 
	Thay băng cho các vết thư​ơng hoại tử rộng
	
	
	
	

	100. 
	Truyền máu và các chế phẩm máu
	
	
	
	

	101. 
	Tắm cho người bệnh tại giường
	
	
	
	

	102. 
	Tắm tẩy độc cho người bệnh
	
	
	
	

	103. 
	Gội đầu cho người bệnh tại gi​ường
	
	
	
	

	104. 
	Gội đầu tẩy độc cho người bệnh
	
	
	
	

	105. 
	Vệ sinh răng miệng đặc biệt
	
	
	
	

	106. 
	Xoa bóp phòng chống loét
	
	
	
	

	107. 
	Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
	
	
	
	

	108. 
	Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
	
	
	
	

	109. 
	Băng bó vết thư​ơng
	
	
	
	

	110. 
	Cầm máu (vết thương chảy máu)
	
	
	
	

	111. 
	Vận chuyển  người bệnh an toàn
	
	
	
	

	112. 
	Vận chuyển người bệnh nặng có thở máy
	
	
	
	

	113. 
	Định nhóm máu tại gi​ường
	
	
	
	

	114. 
	Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê
	
	
	
	

	115. 
	Lấy máu tĩnh mạch bẹn
	
	
	
	

	116. 
	Truyền dịch vào tủy xương
	
	
	
	

	117. 
	Tiêm truyền thuốc
	
	
	
	

	
	B. Tai- mũi- họng 
	
	
	
	

	118. 
	Nội soi tai 
	
	
	
	

	119. 
	Nội soi mũi
	
	
	
	

	120. 
	Nội soi họng
	
	
	
	

	
	C. Gây mê hồi sức
	
	
	
	

	121. 
	Kỹ thuật gây mê hô hấp qua mặt nạ
	
	
	
	

	122. 
	Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch với etomidate, ketamine, propofol
	
	
	
	

	123. 
	Kỹ thuật đặt Mask thanh quản
	
	
	
	

	124. 
	Kỹ thuật đặt combitube
	
	
	
	

	125. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản với thuốc mê tĩnh mạch, thuốc mê hô hấp
	
	
	
	

	126. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản khi dạ dầy đầy
	
	
	
	

	127. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản với ống nội khí quản có vòng xoắn kim loại
	
	
	
	

	128. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản qua mũi
	
	
	
	

	129. 
	Kỹ thuật thường quy đặt nội khí quản khó
	
	
	
	

	130. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản khó với ống soi mềm
	
	
	
	

	131. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản khó với đèn Mac Coy (đèn có mũi điều khiển), mask thanh quản
	
	
	
	

	132. 
	Kỹ thuật đặt nội khí quản khó  ngược dòng
	
	
	
	

	133. 
	Kỹ thuật phòng và điều trị trào ngược dịch dạ dày
	
	
	
	

	134. 
	Kỹ thuật gây mê vòng kín có vôi soda
	
	
	
	

	135. 
	Kỹ thuật gây mê lưu lượng thấp
	
	
	
	

	136. 
	Kỹ thuật gây mê bằng ống Magill
	
	
	
	

	137. 
	Kỹ thuật thông khí qua màng giáp nhẫn
	
	
	
	

	138. 
	Kỹ thuật nâng thân nhiệt chỉ huy
	
	
	
	

	139. 
	Kỹ thuật săn sóc theo dõi ống thông tiểu
	
	
	
	

	140. 
	Kỹ thuật hô hấp nhân tạo bằng tay với bóng hay ambu trong và sau mê
	
	
	
	

	141. 
	Kỹ thuật hô hấp nhân tạo bằng máy trong và sau mê
	
	
	
	

	142. 
	Kỹ thuật theo dõi người bệnh trong và sau mổ
	
	
	
	

	143. 
	Kỹ thuật xử lý thường quy các tai biến trong và sau vô cảm
	
	
	
	

	144. 
	Kỹ thuật vô cảm ngoài phòng mổ
	
	
	
	

	145. 
	Kỹ thuật vô cảm nắn xương
	
	
	
	

	146. 
	Theo dõi nhịp tim qua ống nghe thực quản
	
	
	
	

	147. 
	Kỹ thuật theo dõi giãn cơ bằng máy
	
	
	
	

	148. 
	Kỹ thuật theo dõi SpO2
	
	
	
	

	149. 
	Kỹ thuật theo dõi et CO2
	
	
	
	

	150. 
	Kỹ thuật theo dõi HAĐM bằng phương pháp xâm lấn
	
	
	
	

	151. 
	Kỹ thuật theo dõi HAĐM không xâm lấn bằng máy
	
	
	
	

	152. 
	Kỹ thuật theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường quy
	
	
	
	

	153. 
	Thử nhóm máu trước truyền máu
	
	
	
	

	154. 
	Truyền dịch thường quy
	
	
	
	

	155. 
	Truyền máu thường quy
	
	
	
	

	156. 
	Kỹ thuật chọc đặt kim luồn tĩnh mạch ngoại biên trẻ em
	
	
	
	

	157. 
	Kỹ thuật lấy lại máu trong mổ bằng phương pháp thủ công
	
	
	
	

	158. 
	Kỹ thuật truyền dịch trong sốc 
	
	
	
	

	159. 
	Kỹ thuật truyền máu trong sốc 
	
	
	
	

	160. 
	Kỹ thuật cấp cứu tụt huyết áp
	
	
	
	

	161. 
	Kỹ thuật cấp cứu ngừng tim
	
	
	
	

	162. 
	Kỹ thuật cấp cứu ngừng thở
	
	
	
	

	163. 
	Kỹ thuật chọc tĩnh mạch cảnh trong
	
	
	
	

	164. 
	Kỹ thuật chọc tĩnh mạch cảnh ngoài
	
	
	
	

	165. 
	Kỹ thuật chọc tĩnh mạch đùi
	
	
	
	

	166. 
	Kỹ thuật chọc tuỷ sống đường giữa
	
	
	
	

	167. 
	Kỹ thuật chọc tuỷ sống đường bên
	
	
	
	

	168. 
	Kỹ thuật gây tê chọc kim vào khoang ngoài màng cứng (NMC) thắt lưng đường giữa
	
	
	
	

	169. 
	Kỹ thuật gây tê chọc kim vào khoang NMC thắt lưng đường bên
	
	
	
	

	170. 
	Kỹ thuật gây tê đám  rối cánh tay đường trên xương đòn
	
	
	
	

	171. 
	Kỹ thuật gây tê đám rối cánh tay đường gian cơ bậc thang
	
	
	
	

	172. 
	Kỹ thuật gây tê đám rối cánh tay đường nách
	
	
	
	

	173. 
	Kỹ thuật gây tê đám rối cổ nông
	
	
	
	

	174. 
	Kỹ thuật gây tê đám rối cổ sâu
	
	
	
	

	175. 
	Kỹ thuật gây tê ở khuỷu tay
	
	
	
	

	176. 
	Kỹ thuật gây tê ở cổ tay
	
	
	
	

	177. 
	Kỹ thuật gây tê thần kinh hông to
	
	
	
	

	178. 
	Kỹ thuật gây tê 3 trong 1
	
	
	
	

	179. 
	Kỹ thuật gây tê vùng khớp gối
	
	
	
	

	180. 
	Kỹ thuật gây tê vùng bàn chân
	
	
	
	

	181. 
	GMHS phẫu thuật động mạch, tĩnh mạch ngoại biên
	
	
	
	

	182. 
	GMHS phẫu thuật rách cơ hoành qua đường bụng
	
	
	
	

	183. 
	GMHS phẫu thuật thông dạ dày, khâu lỗ thủng dạ dày, ruột non đơn thuần
	
	
	
	

	184. 
	GMHS phẫu thuật viêm ruột thừa, viêm phúc mạc, áp xe ruột thừa
	
	
	
	

	185. 
	Vô cảm phẫu thuật thoát vị bẹn
	
	
	
	

	186. 
	GMHS phẫu thuật vùng đáy chậu, hậu môn, bẹn, bìu
	
	
	
	

	187. 
	GMHS phẫu thuật chi trên
	
	
	
	

	188. 
	GMHS phẫu thuật chi dưới
	
	
	
	

	189. 
	GMHS phẫu thuật bụng cấp cứu không phải chấn thương ở người lớn
	
	
	
	

	190. 
	GMHS người bệnh chấn thương không sốc, sốc nhẹ
	
	
	
	

	191. 
	GMHS phẫu thuật bướu cổ nhỏ
	
	
	
	

	192. 
	Gây mê để thay băng người bệnh bỏng
	
	
	
	

	193. 
	Gây mê, gây tê cắt amidan ở trẻ em
	
	
	
	

	194. 
	GMHS phẫu thuật ổ bụng trung phẫu ở trẻ em
	
	
	
	

	195. 
	GMHS phẫu thuật thoát vị bẹn, nước màng tinh hoàn ở trẻ em
	
	
	
	

	196. 
	Vô cảm cho các phẫu thuật nhỏ ở tầng sinh môn trẻ em: chích áp xe, lấy máu tụ, dẫn luu áp xe hậu môn đơn giản
	
	
	
	

	197. 
	Giảm đau bằng thuốc cho người bệnh sau phẫu thuật, sau chấn thương
	
	
	
	

	198. 
	Giảm đau sau phẫu thuật bằng tiêm Morphin cách quãng dưới da
	
	
	
	

	199. 
	Vệ sinh, vô trùng phòng phẫu thuật 
	
	
	
	

	200. 
	Tiệt trùng dụng cụ phục vụ phẫu thuật, GMHS
	
	
	
	

	201. 
	Siêu âm tim cấp cứu tại giường
	
	
	
	

	202. 
	Chụp X-quang cấp cứu tại giường
	
	
	
	

	203. 
	Ghi điện tim cấp cứu tại giường
	
	
	
	

	204. 
	Theo dõi HA liên tục tại giường
	
	
	
	

	205. 
	Theo dõi điện tim liên tục tại giường
	
	
	
	

	206. 
	Đặt, theo dõi máy tạo nhịp tạm thời
	
	
	
	

	207. 
	Chăm sóc catheter tĩnh mạch
	
	
	
	

	208. 
	Chăm sóc catheter động mạch
	
	
	
	

	209. 
	Thở máy xâm nhập, không xâm nhập với các phương thức khác nhau
	
	
	
	

	210. 
	Mở khí quản trên người bệnh có hay không có ống nội khí quản
	
	
	
	

	211. 
	Thở oxy gọng kính
	
	
	
	

	212. 
	Thở oxy qua mặt nạ
	
	
	
	

	213. 
	Thở oxy qua ống chữ T
	
	
	
	

	214. 
	Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông hỗng tràng
	
	
	
	

	215. 
	Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông dạ dày
	
	
	
	

	216. 
	Liệu pháp kháng sinh dự phòng trước và sau phẫu thuật 
	
	
	
	

	217. 
	Dự phòng tắc tĩnh mạch sau phẫu thuật, sau chấn thương
	
	
	
	

	218. 
	Điều trị rối loạn đông máu trong ngoại khoa
	
	
	
	

	219. 
	Phát hiện, phòng, điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện (vết phẫu thuật, catheter, hô hấp, tiết niệu…)
	
	
	
	

	
	D. Phụ khoa, sơ sinh
	
	
	
	

	220. 
	Chích áp xe tuyến Bartholin
	
	
	
	

	221. 
	Dẫn lưu cùng đồ Douglas
	
	
	
	

	222. 
	Chọc dò túi cùng Douglas
	
	
	
	

	223. 
	Chọc hút dịch do máu tụ sau mổ
	
	
	
	

	224. 
	Lấy dị vật âm đạo
	
	
	
	

	225. 
	Khâu rách cùng đồ âm đạo
	
	
	
	

	226. 
	Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn
	
	
	
	

	
	E. Tim mạch- hô hấp
	
	
	
	

	227. 
	Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm
	
	
	
	

	228. 
	Kỹ thuật dẫn lưu tư thế điều trị giãn phế quản, áp xe phổi
	
	
	
	

	229. 
	Rút sonde dẫn lưu màng phổi, sonde dẫn lưu ổ áp xe
	
	
	
	

	230. 
	Chọc dò màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm
	
	
	
	

	231. 
	Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm
	
	
	
	

	
	G. Các kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.1.3. Các kỹ thuật bác sỹ trẻ đã thực hiện theo chương trình đào tạo dự án 585
	TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	Tần suất

(số ca/ngày/

tuần/tháng
	Trong đó
	Mức độ tự tin

(+/-)

	
	
	
	Số ca tự làm
	Số ca tự làm
	

	1. 
	Cân, đo các chỉ số nhân trắc
	
	
	
	

	2. 
	Cho thở oxy đúng chỉ định
	
	
	
	

	3. 
	Tính nhu cầu dinh dưỡng và nuôi dưỡng quan sonde cho trẻ SDD nặng
	
	
	
	

	4. 
	Hướng dẫn bà mẹ ủ ấm bằng biện pháp Kangurou
	
	
	
	

	5. 
	Cho trẻ sơ sinh ăn sữa qua sonde
	
	
	
	

	6. 
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn (bóp tim, bóp bóng)
	
	
	
	

	7. 
	Đặt cathete tĩnh mạch
	
	
	
	

	8. 
	Thở CPAP
	
	
	
	

	9. 
	Thực hành chiếu đèn, điều trị tăng Bilirubin  tự do ở trẻ sơ sinh
	
	
	
	

	10. 
	Đặt nội khí quản
	
	
	
	

	11. 
	Bóp bóng
	
	
	
	

	12. 
	Đặt Cathete tĩnh mạch trung tâm
	
	
	
	

	13. 
	Chọc tuỷ xương truyền dịch
	
	
	
	

	14. 
	Đặt sonde bàng quang
	
	
	
	

	15. 
	Đọc film chụp hệ thận tiết niệu (UIV, chụp bàng quang ngược dòng)
	
	
	
	

	16. 
	Lấy bệnh phẩm làm test sàng lọc các bệnh nội tiết (suy giáp trạng bẩm sinh),
các bệnh chuyển hoá
	
	
	
	

	17. 
	Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm
	
	
	
	

	18. 
	Thẩm phân phúc mạc
	
	
	
	

	19. 
	Đọc film phát hiện hình ảnh của phế quản phế viêm, lao, tràn dịch, tràn khí màng phổi…
	
	
	
	

	20. 
	Chọc dò màng phổi
	
	
	
	

	21. 
	Dẫn lưu màng phổi (khí, dịch)
	
	
	
	

	22. 
	Nội soi phế quản
	
	
	
	

	23. 
	Lấy dịch nội phế quản cấy tìm vi khuẩn
	
	
	
	

	24. 
	Đo chức năng hô hấp
	
	
	
	

	25. 
	Siêu âm tim
	
	
	
	

	26. 
	Ghi điện tâm đồ và đọc kết quả
	
	
	
	

	27. 
	Chọc dò màng bụng
	
	
	
	

	28. 
	Đọc film các bệnh lý tiêu hóa: trào ngược dạ dày thực quản, tắc tá tràng, hẹp môn vị, táo bón…
	
	
	
	

	29. 
	Nội soi dạ dày tá tràng
	
	
	
	

	30. 
	Nội soi đại tràng
	
	
	
	

	31. 
	Đọc điện não đồ
	
	
	
	

	32. 
	Siêu âm qua thóp
	
	
	
	

	33. 
	Đọc film CT Scanner não, MIR phát hiện: khối choán chỗ, ứ nước,…
	
	
	
	

	34. 
	Truyền máu
	
	
	
	

	35. 
	Phân tích kết quả huyết - tủy đồ
	
	
	
	

	36. 
	Chọc dò tuỷ sống
	
	
	
	


3.2. Các hoạt động khác

- Số tài liệu được viết, soạn thảo để đào tạo, hướng dẫn cho đồng nghiệp tại đơn vị : ….

Trong đó:

	STT
	Tên tài liệu
	Số trang

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


- Số buổi tập huấn, hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm được bác sỹ trẻ thực hiện:…………….

Trong đó:

	TT
	Nội dung tập huấn
	Số ngày
	Số người tham dự

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


- Một số hoạt động khác (ngoài chuyên khoa mình phụ trách, có thực hiện hoạt động chuyên môn, Khám chữa bệnh chuyên khoa khác không)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Bác sỹ trẻ tự đánh giá hiệu quả của các hoạt động trên

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với bác sỹ trẻ tình nguyện (có được hưởng nguyên lương và phụ cấp trong 02 năm đi học Dự án 585 hay không?)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Thuân lợi, khó khăn khi công tác tại đơn vị

5.1. Thuận lợi

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.2. Khó khăn

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Đề xuất, kiến nghị

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Người giám sát

(Ký tên)
	      Bác sỹ trẻ tình nguyện

                  (ký tên)
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
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